
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
1.02

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
121,17

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
16.273

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
100

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
9.67

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
96,65

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
114,55

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
75,25

2,047 465

2686 667

4,917 1,327

1,229 343

3,618 861

Thị Trấn

Sông Cầu

Khánh 

Phú

Khánh 

Thành

Cầu Bà

TT

1

2

3

4

5

Ghi chú

(tăng/ giảm 

cấp nguy cơ)

Tỷ lệTiêu chí đánh giáSố hộDân số
Xã 

phường

0 0 0 không thay đổi 

0 Cấp độ 3 0 Tăng cấp độ

0 0 0 không thay đổi 

0 0 Giảm cấp độ

0 Cấp độ 4 Tăng cấp độ

Phụ lục 1

BÁO CÁO

Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 cấp xã từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2021  

Phân loại cấp độ dịch

Cấp độ 1

Cấp độ 1

Cấp độ 1



Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4
TT

Ghi chú

(tăng/ giảm 

cấp nguy cơ)

Tỷ lệTiêu chí đánh giáSố hộDân số
Xã 

phường

Phân loại cấp độ dịch

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
4.99

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
83,51

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
2.02

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
97,51

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
56,65

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
81,40

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
99,34

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
96,83

2113 591

3,122 757

2,472 521

1,752 386

2,651 593

2,003 448

Giang Ly

Khánh 

Nam

Khánh 

Trung

Khánh 

Thượng

Liên 

Sang

Sơn Thái

6

7

8

9

10

11 0 0 0 không thay đổi 

0 0 0 không thay đổi 

0 0 0 không thay đổi 

Cấp độ 2 0 0 không thay đổi 

0 0 0 không thay đổi 

Cấp độ 2 0 0 không thay đổi 

Cấp độ 1

Cấp độ 1

Cấp độ 1

Cấp độ 1



Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4
TT

Ghi chú

(tăng/ giảm 

cấp nguy cơ)

Tỷ lệTiêu chí đánh giáSố hộDân số
Xã 

phường

Phân loại cấp độ dịch

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
97,96

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
1.02

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
98,80

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

dân/tuần
0

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin (%)
98,81

40,687 9,979 9 0 0 0

      Tổng số xã cấp độ 1: 10/14 xã;

4885 1173

3,376 886

3,816 961
Khánh 

Hiệp

Khánh 

Bình

Khánh 

Đông

12

13

14

0 0 0 không thay đổi 

0 0 0 không thay đổi 

0 0 0 không thay đổi 

Tổng cộng:

Cấp độ 1

Cấp độ 1

Cấp độ 1
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